
Thứ 
ngày

Buổi/
lớp

ðD CQ 
K11A

ðD CQ 
K11B

ðD CQ 
K11C

DS CQ 
K11A

DS CQ 
K11B

YS 
K7A

YS 
K7B

YS 
K7C

Sáng TTLS TTLS
Ngoại ngữ

Cn Bích
(4 tiết ñầu)

A2

TH. GDTC
Cn Cường
(4 tiết ñầu)

Nhà ña năng

Chiều TTLS

Ngoại ngữ
Cn Thủy

(4 tiết sau)
A3

KTDN
Ths Ngọc

(3 tiết sau)
A2

Sáng TTLS TTLS
TH. Ngoại ngữ

Cn Bích
(4 tiết ñầu)

A2

TH. GDTC
Cn Cường
(4 tiết ñầu)

Nhà ña năng

Chiều

KSNK
Cn Huyền
TL-GDSK

Cn Linh
B3

TH. CCBð
N1-Cn Lan

N2-Ths Nhung
(5 tiết)

PTH ðD

TTLS

TH. HD-DL(2)
Nhóm 3
Ds Liên

(4 tiết sau)
PTH Dược

HD-DL(3)
Ds Yến

(4 tiết sau)
A2

VSPB
Cn Trung

(3 tiết sau)
B5

Sáng TTLS TTLS

TH. TL-GDSK
N1-Cn Trung
TH. KSNK
N2-Cn Hải

(5 tiết)
PTH YHDP+ðD

Bào chế(1)
Ds Liên

HD-DL(2)
Ds Yến

B3

Ngoại ngữ
Cn Tâm

DD-VSATTP
Cn Nga

B5

Chiều

TH. TL-GDSK
N1-Cn Trung
TH. KSNK
N2-Cn Nhi

(5 tiết)
PTH YHDP+ðD

CCBð
Cn Huyền

KSNK
Cn Hải

B3

TTLS

TH. Bào chế(1)
N3-Ds Liên(5T)
TH.HD-DL(2)

N2-Ds Vân
(4 tiết sau)
PTH Dược

KTDN
Ths Ngọc

(3 tiết sau)
A2

Sáng TTLS TTLS

TH. CCBð
N1-Cn Năm

N2-Ths Nhung
(5 tiết)

PTH ðD

HD-DL(3)
Ds Hương

(4 tiết ñầu)
B5

HD-DL(2)
Ds Liên

(4 tiết ñầu)
B6

TH. Ngoại ngữ
Cn Tâm

(4 tiết ñầu)
A3

Chiều

TH. KSNK
N1-Cn Huyền

N2-Cn Nhi
(5 tiết)

PTH ðD

TH. TL-GDSK
Nhóm 1
Cn Trung
(5 tiết)

PTH YHDP

TTLS

HD-DL(2)
Ds Yến

(3 tiết sau)
B5

TH. Bào chế(1)
N3-Ds Liên

TH.HD-DL(2)
N1-Ds Vân

(5 tiết)
PTH Dược

TH. Tin học
Nhóm 1
Cn Nghĩa
(5 tiết)

PTH Tin học

Sáng TTLS TTLS

TH. KSNK
N1-Cn Năm
N2-Cn Hải

(5 tiết)
PTH ðD

TH. Bào chế(1)
N2-Ds Vân

TH.HD-DL(2)
N1-Ds Liên

(5 tiết)
PTH Dược

TH. Ngoại ngữ
Cn Tâm

(4 tiết ñầu)
B3

TH. Tin học
Nhóm 2
Cn Nghĩa
(5 tiết)

PTH Tin học

Chiều

TH. CCBð
N1-Cn Năm
N2-Cn Nhi

(5 tiết)
PTH ðD

TH. KSNK
N2-Cn Lan

N1-Cn Huyền
(5 tiết)

PTH Sản+YHDP

TTLS

HD-DL(2)
Ds Yến

(3 tiết sau)
B2

TH. Bào chế(1)
N2-Ds Vân(5T)
TH.HD-DL(2)

N3-Ds Liên
(4 tiết sau)
PTH Dược

KTDN
Ths Ngọc

(3 tiết sau)
A2

Sáng

TH. Bào chế
N1- Ds Vân

N3-Ds Hương
(5 tiết)

PTH Dược

Chiều

TH. Bào chế
N1- Ds Vân
N3-Ds Liên

(5 tiết)
PTH Dược

Ghi chú:

5/9

THỰC

TẬP

LÂM

SÀNG

LỊCH DẠY V
Từ ngày 06/10/2014 

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

Thứ 4
08/10

Thứ 5
09/10

Thứ 2
06/10

Thứ 3
07/10

- Thứ 3: 7h30: Hội thảo Chuyên ñề (TP: Lãnh ñạo Trường, Ban thanh tra giáo dục, các giáo viên Y-Dượ
- Thứ 4: 14h00: Duyệt giáo trình SKTE, SKSS tại Phòng hội trường

Thứ 6
10/10

Thứ 7
11/10



HS
K8

ðD CQ 
K12A

ðD CQ 
K12B

HS
K9

YS 
K8

DS CQ
 K12A

DS CQ 
K12B

YSðH
YHDP K6

YSðH
YHCT K6

TTLS
TH. Hóa PT(1)

Nhóm 1
Ths ðào
(5 tiết)

PTH Dược

GDCT
Cn Lê

(4 tiết sau)
A4

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 1
Ths ðào
(5 tiết)

PTH Dược

CC&CPP
CBKDT
Bs Dương
(4 tiết sau)

A5

TTLS
Hóa PT(1)
Ths ðào

(4 tiết ñầu)
A3

ðDCBTN&BCK

Bs Thanh
CCBð
Cn Năm

A4

GPSL
Bs Giang
Dược lý
Ds Vân

B2

DD-TC
Cn Hải

(4 tiết sau)
B6

KNGT-GDSK
Cn Linh

(3 tiết sau)
B3

TH. GPSL
Nhóm 1
Bs Thanh

(3 tiết sau)
PTH GP

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 2
Ths ðào
(5 tiết)

PTH Dược

Viết, ñọc TT
Ds Vân

Thực vật dược
Ths Nam

A3

ðD&BCðD
Bs Quế

(4 tiết ñầu)
A5

TTLS

DD-TC
Cn Huyền

(4 tiết ñầu)
B6

GPSL
Bs Hương

(4 tiết sau)
A2

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 3
Ths ðào
(5 tiết)

PTH Dược

YHCS 1
Bs Giang

Viết, ñọc TT
Ds Vân

A3

SKMT
Cn Nga
SKNN
Bs ðức

A5
CCBð
Cn Lan
GDCT

Cn Thủy
A4

NN&ððNðD
Cn Lan

(3 tiết sau)
B2

NN&ððNðD
Cn Huyền

(3 tiết sau)
B5

YTHð
Bs Thanh

(3 tiết sau)
A3

BHNN-YHCT
Bs Hưng

(4 tiết sau)
A5

TTLS

TH. DD-TC
N1-Cn Huyền

N2-Cn Hải
(5 tiết)

PTH YHDP+CT

VS-KST
Cn Sáu

(3 tiết ñầu)
A2

Viết, ñọc TT
Ds Vân

Thực vật dược
Ths Nam

B2

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 2
Ths ðào
(5 tiết)

PTH Dược

KHHV-GDSK
Cn Trung

DTH
Bs ðức

A5

ðDCBTN&BCK

Bs Thanh

(3 tiết sau)
A4

GPSL
Bs Cương

(3 tiết sau)
B2

YHCS 1
Cn Sáu

(3 tiết sau)
B3

Hóa PT(1)
Ths ðào

(4 tiết sau)
A3

BH Ngoại-Sản
YHCT
Bs Linh

(4 tiết sau)
A5

TTLS

VS-KST
Cn Sáu

(4 tiết ñầu)
B2

TH. DD-TC
Nhóm 2
Cn Lan
(5 tiết)

PTH YHCT

Tin học
Cn Thọ

(4 tiết ñầu)
A3

Thực vật dược
Ths Nam

(3 tiết ñầu)
B5

YTHð
Bs Thanh

(4 tiết ñầu)
A5

GDCT
Cn Lê

(3 tiết sau)
A4

GPSL
Bs Thanh

(3 tiết sau)
B5

TH. GPSL
Nhóm 2
Bs Giang
(5 tiết)

PTH GP

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 3
Ths ðào
(5 tiết)

PTH Dược

DD-VSATTP
Cn Nga

(3 tiết sau)
A3

CC&CPP
CBKDT
Bs Dương
(4 tiết sau)

A5
ðD&BCðD

Bs Quế
(4 tiết ñầu)

A5

LL YHCT
Bs Dũng

(4 tiết sau)
A5

                             GPSL
                              Bs Hương(2T)

                               A2
ðDCB&KT ðD (3T)

Cn Hải
A2

ðDCB&KT ðD
Cn Huyền

(4 tiết ñầu)
A2

GPSL
Bs Giang
Dược lý
Ds Yến

B3

Quảng Bình, ngày  03 tháng 10 năm 2014
KT. HI ỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(ðã ký)

Thái Th ị Thu Hương

ẠY VÀ HỌC CHI TI ẾT (Tuần 6)
ày 06/10/2014 ñến ngày 10/10/2014

GDQP-AN
Cn Quý

(4 tiết sau)
Nhà ña năng

ợc, Chính trị)

Dược lý
Ds Yến

VS-KST
Cn Sáu

B2

VS-KST
Cn Sáu

(3 tiết sau)
B3


